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CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 05/10/2023  

  

TT 
Mã hồ sơ Tên TTHC 

Tên cá 

nhân, tổ 

chức 

Địa chỉ, số điện 

thoại 

Cơ quan 

chủ trì 

giải 

quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Trả kết 

quả 

Phƣơng 

thức nhận 

kết quả 

Ký 

nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

000.09.34

.H56-

231005-

0002 

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

LÊ THỊ 

LINH 

-Xã Bắc Lương-

Huyện Thọ Xuân-

Tỉnh Thanh Hoá, 

0396930861 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

05/10/20

23 

06/10/20

23 

 

05/10/2

023 

Trực tiếp  

2 

000.09.34

.H56-

231005-

0001 

Thủ tục chứng thực bản 

sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

ĐỖ THỊ 

YẾN 

-Xã Bắc Lương-

Huyện Thọ Xuân-

Tỉnh Thanh Hoá, 

0943689558 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

05/10/20

23 

06/10/20

23 

 

05/10/2

023 

Trực tiếp  

3 
000.09.34

.H56-

231005-

1002 

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 

Lê Đức 

bộ 

MỸ THƯỢNG, Xã 

Bắc Lương, Huyện 

Thọ Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0971696456 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

05/10/20

23 

10/10/20

23 

 

05/10/2

023 

Trực tiếp  

4 
000.09.34

.H56-

231005-

1001 

Thủ tục thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

Thôn Trung thôn, 

Xã Bắc Lương, 

Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa, 

0384970915 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

05/10/20

23 

06/11/20

23 

 

05/10/2

023 

Trực tiếp  

 Cán bộ báo cáo 

  Xã Bắc Lƣơng  



 


